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1 0541 Mai Phúc Huy 14 3 2008 TH Lê Quý Đôn Hà Đông 75 18 56.5 74.5 149.5 Nhất

2 0806 Ngô Phương Mai 23 1 2008 TH Đoàn Kết Hà Đông 71 20 55.5 75.5 146.5 Nhất

3 0921 Nguyễn Lê Nhật Nam 3 4 2008 TH I-sắc Niu-tơn Bắc Từ Liêm 71 19.5 55.5 75 146 Nhất

4 1018 Lê Hải Như 29 5 2008 TH Phan Đình Giót Thanh Xuân 71 19.5 55 74.5 145.5 Nhất

5 0847 Lê Vũ Minh 22 2 2008 TH Vinschool Thăng Long Hoài Đức 72 20 53 73 145 Nhất

6 0598 Phạm Nam Khánh 31 1 2008 TH Đoàn Thị Điểm-Hà Nội Nam Từ Liêm 66 18.5 59 77.5 143.5 Nhất

7 0731 Nguyễn Khánh Linh 29 2 2008 TH Lý Thường Kiệt Long Biên 70 17 55.5 72.5 142.5 Nhất

8 0204 Vũ Hoàng Bách 18 10 2008 TH Trung Văn  Nam Từ Liêm 69 18 55 73 142 Nhất

9 1046 Nguyễn An Phương 21 7 2008 TH Nguyễn Siêu Cầu Giấy 71 18 53 71 142 Nhất

10 0454 Trần Bảo Hân 3 9 2008 TH Đoàn Thị Điểm-Hà Nội Nam Từ Liêm 67 19 55.5 74.5 141.5 Nhất

11 1167 Hoàng Minh Thư 1 1 2008 TH Ái Mộ A Long Biên 68 19 54.5 73.5 141.5 Nhất
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12 0064 Lê Hồng Hà Anh 8 12 2008 TH Lômônôxốp Nam Từ Liêm 67 20 54 74 141 Nhì

13 0849 Lương Nguyệt Minh 18 4 2008
Liên cấp THCS-TH Ngôi Sao 

HN
Thanh Xuân 73 16 52 68 141 Nhì

14 0354 Phạm Minh Đức 17 8 2008 TH Lý Nam Đế Nam Từ Liêm 70 13 57.5 70.5 140.5 Nhì

15 0857 Nguyễn Duy Minh 26 7 2008 TH Dịch Vọng A Cầu Giấy 70 15.5 55 70.5 140.5 Nhì

16 1110 Phạm Thành Sơn 25 9 2008 TH Võ Thị Sáu  Hoàn Kiếm 68 20 52.5 72.5 140.5 Nhì

17 0667 Trần Xuân Lâm 21 1 2008 TH Archimedes Ba Đình 71 17 52 69 140 Nhì

18 0941 Nguyễn Trung Nghĩa 31 1 2008 TH Đồng Tâm Hai Bà Trưng 66 19.5 54 73.5 139.5 Nhì

19 1316 Yim Xin Yee 9 10 2008 TH VN Singapore Tây Hồ 68 20 51.5 71.5 139.5 Nhì

20 0203 Trần Quang Bách 17 11 2008 TH Dịch Vọng A Cầu Giấy 68 18 53 71 139 Nhì

21 0930 Nguyễn Hồng Ngân 10 10 2008 TH Wellspring Long Biên 70 16.5 52.5 69 139 Nhì

22 0406 Nguyễn Khánh Duy 5 1 2008 Liên cấp THCS-TH Ngôi sao HN Thanh Xuân 69 19 50.5 69.5 138.5 Nhì

23 0970 Trần Phạm Bảo Ngọc 03 04 2008 TH Wellspring Long Biên 71 18.5 49 67.5 138.5 Nhì

24 0125 Nguyễn Phương Anh 7 3 2008 TH Nguyễn Siêu Cầu Giấy 68 19.5 50.5 70 138 Nhì

25 0754 Nguyễn Vũ Hà Linh 11 7 2008 TH Brendon Thanh Xuân 75 15.5 47.5 63 138 Nhì

26 0869 Nguyễn Quang Minh 18 2 2008 TH Brendon Thanh Xuân 70 17 51 68 138 Nhì

27 0360 Trần Minh Đức 22 11 2008 TH Chu Văn An Tây Hồ 67 18 52.5 70.5 137.5 Nhì

28 0583 Phạm Bùi Gia Khanh 24 4 2008 Liên cấp THCS-TH Ngôi sao HN Thanh Xuân 68 17 52.5 69.5 137.5 Nhì

29 0689 Đỗ Ngọc Linh 26 2 2008 Liên cấp THCS-TH Ngôi sao HN Thanh Xuân 65 20 52.5 72.5 137.5 Nhì

30 0058 Hoàng Thùy Anh 1 10 2008 TH Dịch Vọng A Cầu Giấy 70 14 53 67 137 Nhì

31 0086 Nguyễn Diệp Anh 31 5 2008 TH Archimedes Ba Đình 67 14.5 55.5 70 137 Nhì

32 0502 Dương Việt Hùng 18 7 2008 TH Nguyễn Siêu Cầu Giấy 67 18 52 70 137 Nhì

33 0776 Vũ Phạm Hương Linh 26 2 2008 TH Vinschool Hai Bà Trưng 68 19.5 49.5 69 137 Nhì

34 0054 Dương Châu Anh 27 3 2008 TH I-sắc Niu-tơn Bắc Từ Liêm 66 17.5 53 70.5 136.5 Nhì

35 0248 Chung Phương Chi 12 2 2008 TH Kim Liên Đống Đa 67 18 51.5 69.5 136.5 Nhì

36 0951 Huỳnh Thị Yến Ngọc 3 4 2008 TH Nguyễn Siêu Cầu Giấy 67 19.5 50 69.5 136.5 Nhì



37 0892 Vi Trần Nhã Minh 14 12 2008 TH Lương Yên Hai Bà Trưng 62 19 55 74 136 Nhì

38 0567 Văn Khánh Huyền 14 2 2008 TH Marie Curie Nam Từ Liêm 65 19.5 51 70.5 135.5 Nhì

39 1031 Nguyễn Anh Phúc 8 9 2008 Liên cấp THCS-TH Ngôi sao HN Thanh Xuân 64 18 53.5 71.5 135.5 Nhì

40 0465 Nguyễn Thu Hiền 26 10 2007 TH Quan Hoa Cầu Giấy 67 16 52 68 135 Nhì

41 0829 Đặng Ngọc Minh 1 9 2008 TH Nhân Chính Thanh Xuân 68 18.5 48.5 67 135 Nhì

42 0943 Đào Minh Ngọc 3 6 2008 TH Vinschool Hai Bà Trưng 68 16 51 67 135 Nhì

43 1036 Bùi Anh Phương 22 7 2008 TH Công nghệ Giáo dục Hà Nội Hai Bà Trưng 68 18 49 67 135 Nhì

44 1058 Nguyễn Thái Nam Phương 3 1 2008 TH Việt Úc Hà Nội Nam Từ Liêm 68 16 51 67 135 Nhì

45 0184 Vũ Hà Anh 3 2 2008 Liên cấp THCS-TH Ngôi sao HN Thanh Xuân 67 16 51.5 67.5 134.5 Nhì

46 0217 Trương Quang Bảo 7 12 2008 TH Nghĩa Tân Cầu Giấy 71 14.5 49 63.5 134.5 Nhì

47 0995 Trần An Nguyên 25 2 2008 TH Tây Sơn Hai Bà Trưng 70 19.5 45 64.5 134.5 Nhì

48 1170 Nguyễn Anh Thư 17 1 2008 TH Khương Thượng Đống Đa 64 16.5 54 70.5 134.5 Nhì

49 0609 Dương Đăng Khoa 28 3 2008 TH I-sắc Niu-tơn Bắc Từ Liêm 68 16.5 49.5 66 134 Nhì

50 0664 Phạm Anh Tường Lâm 26 7 2008 TH Lê Văn Tám Hai Bà Trưng 62 19 53 72 134 Nhì

51 0815 Trần Huỳnh Khánh Mai 1 5 2008 TH Thanh Am Long Biên 69 16 49 65 134 Nhì

52 1102 Nguyễn Mỹ Quỳnh 2 2 2008 TH Alfred Nobel Đống Đa 67 15.5 51.5 67 134 Nhì

53 1205 Hà Kiều Trang 26 3 2008 TH Võng La Đông Anh 67 17 50 67 134 Nhì

54 0071 Lê Quỳnh Anh 2 4 2008 TH Xuân La Tây Hồ 69 17 47.5 64.5 133.5 Nhì

55 0654 Nguyễn Giang Lam 9 12 2008 TH Lê Lợi Hà Đông 67 16 50.5 66.5 133.5 Nhì

56 0852 Nguyễn Diệu Minh 13 12 2008 TH Ngọc Hà Ba Đình 65 19 49.5 68.5 133.5 Nhì

57 1083 Lê Đại Quang 5 1 2008 TH I-sắc Niu-tơn Bắc Từ Liêm 63 16.5 54 70.5 133.5 Nhì

58 1295 Nguyễn Xuân Vũ 13 3 2008 TH Đoàn Thị Điểm-Hà Nội Nam Từ Liêm 66 15.5 52 67.5 133.5 Nhì

59 0004 Lê Chúc An 30 10 2008 TH Kim Giang Thanh Xuân 65 18.5 49.5 68 133 Nhì

60 0447 Huỳnh Gia Hân 24 9 2008 TH Phú Lãm Hà Đông 66 17.5 49.5 67 133 Nhì

61 0592 Lê Vân Khánh 7 11 2008 TH Kim Liên Đống Đa 65 19.5 48.5 68 133 Nhì



62 0604 Vũ Nam Khánh 5 1 2008 TH I-sắc Niu-tơn Bắc Từ Liêm 65 18.5 49.5 68 133 Nhì

63 0696 Hoàng Nhã Linh 6 9 2008 TH Phụng Thượng Phúc Thọ 67 17.5 48.5 66 133 Nhì

64 0901 Lê Huyền My 5 12 2008 TH Chu Văn An Hà Đông 66 16 51 67 133 Nhì

65 1280 Trần Hoàng Việt 14 2 2008 TH Ban Mai Hà Đông 66 15 52 67 133 Nhì

66 0051 Đoàn Kiều Nguyên Anh 18 01 2008 TH Wellspring Long Biên 62 19 51.5 70.5 132.5 Nhì

67 0167 Trần Nam Anh 20 12 2008 TH VN Singapore Tây Hồ 65 17.5 50 67.5 132.5 Nhì

68 0230 Đặng Minh Châu 27 5 2008 TH Tràng An Hoàn Kiếm 62 17 53.5 70.5 132.5 Nhì

69 0339 Nguyễn Tuấn Đức 20 8 2008 TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình 65 16 51.5 67.5 132.5 Nhì

70 0906 Phan Hoàng Khánh My 12 8 2008 TH-THCS Pascal Bắc Từ Liêm 64 19 49.5 68.5 132.5 Nhì

71 1140 Ngô Phương Thảo 18 7 2008 TH An Hưng Hà Đông 64 18 50.5 68.5 132.5 Nhì

72 0256 Hà Quỳnh Chi 11 1 2008 TH Nguyễn Du Hà Đông 67 13 52 65 132 Ba

73 0370 Mạc Minh Dũng 17 11 2008 TH I-sắc Niu-tơn Bắc Từ Liêm 68 15.5 48.5 64 132 Ba

74 0496 Tô Kim Hoàng 5 7 2008 TH Đại Mỗ Nam Từ Liêm 60 18 54 72 132 Ba

75 0519 Nguyễn Quang Hưng 29 03 2008 TH Wellspring Long Biên 65 16 51 67 132 Ba

76 0903 Nguyễn Hải My 8 7 2008 TH I-sắc Niu-tơn Bắc Từ Liêm 66 19 47 66 132 Ba

77 1080 Hồ Minh Quang 11 3 2008 TH Đại Từ Hoàng Mai 62 20 50 70 132 Ba

78 0179 Trịnh Hà Anh 26 7 2008 TH Vinschool Hai Bà Trưng 63 20 48.5 68.5 131.5 Ba

79 0377 Nguyễn Phạm Chí Dũng 22 9 2008 TH Nguyễn Du Hoàn Kiếm 65 18.5 48 66.5 131.5 Ba

80 0645 Cấn Anh Kiệt 18 3 2008 TH Vinschool Hai Bà Trưng 64 14 53.5 67.5 131.5 Ba

81 1015 Nguyễn An Nhi 16 3 2008 TH Đoàn Thị Điểm-Hà Nội Nam Từ Liêm 68 20 43.5 63.5 131.5 Ba

82 0375 Nguyễn Minh Dũng 13 8 2008 TH Phú La Hà Đông 64 16 51 67 131 Ba

83 0913 Đặng Hiếu Nam 28 02 2008 TH Wellspring Long Biên 66 14.5 50.5 65 131 Ba

84 0952 Lê Minh Ngọc 02 03 2008 TH Wellspring Long Biên 62 18 51 69 131 Ba

85 1055 Nguyễn Minh Phương 31 8 2008 TH Trưng Trắc Hai Bà Trưng 71 15 45 60 131 Ba

86 1141 Nguyễn An Thảo 19 12 2008 TH Khương Mai Thanh Xuân 67 18 46 64 131 Ba



87 0066 Lê Minh Anh 5 1 2008 TH Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 60 18 52.5 70.5 130.5 Ba

88 0195 Hoàng Ngọc Bách 12 1 2008 TH Trưng Trắc Hai Bà Trưng 64 16 50.5 66.5 130.5 Ba

89 0523 Nguyễn Trọng Phúc Hưng 19 1 2008 TH Đoàn Thị Điểm-Hà Nội Nam Từ Liêm 68 13 49.5 62.5 130.5 Ba

90 0831 Đào Nhật Minh 18 1 2008 TH Nguyễn Siêu Cầu Giấy 63 14 53.5 67.5 130.5 Ba

91 1245 Nguyễn Hữu Tuấn 6 3 2008 TH Chu Văn An Tây Hồ 68 13.5 49 62.5 130.5 Ba

92 0024 Bùi Hoàng Minh Anh 5 8 2008 TH Ban Mai Hà Đông 60 17 53 70 130 Ba

93 0065 Lê Mai Anh 29 11 2008 TH Đền Lừ Hoàng Mai 67 16 47 63 130 Ba

94 0103 Nguyễn Hoàng Nam Anh 7 2 2008 Liên cấp THCS-TH Ngôi sao HN Thanh Xuân 62 16 52 68 130 Ba

95 0196 Lê Viết Bách 03 4 2008 TH-THCS Everest Bắc Từ Liêm 65 18 47 65 130 Ba

96 0438 Đoàn Nhật Hạ 6 2 2008 TH Bình Minh Hoàn Kiếm 64 13 53 66 130 Ba

97 0683 Đặng Phương Linh 13 11 2008 TH I-sắc Niu-tơn Bắc Từ Liêm 63 18 49 67 130 Ba

98 1003 Vũ Thiện Nhân 30 4 2008 TH Trung Hòa Cầu Giấy 63 19.5 47.5 67 130 Ba

99 1007 Vũ Hà Minh Nhật 28 9 2008 TH Phương Liệt Thanh Xuân 63 15 52 67 130 Ba

100 1149 Tăng Phương Thảo 21 6 2008 TH Khương Mai Thanh Xuân 62 20 48 68 130 Ba

101 0255 Hà Lan Chi 20 8 2008 TH Xuân La Tây Hồ 65 17.5 47 64.5 129.5 Ba

102 0258 Hoàng Yến Chi 14 7 2008 TH Sài Đồng Long Biên 69 16 44.5 60.5 129.5 Ba

103 0740 Nguyễn Phương Linh 17 3 2008 TH Kim Đồng Ba Đình 65 15.5 49 64.5 129.5 Ba

104 0839 Hoàng Thị Ngọc Minh 06 3 2008 TH Thành Công B Ba Đình 64 16 49.5 65.5 129.5 Ba

105 0949 Hà Minh Ngọc 20 6 2008 TH Dương Xá Gia Lâm 64 17.5 48 65.5 129.5 Ba

106 0527 Vũ Gia Hưng 21 8 2008 TH-THCS Pascal Bắc Từ Liêm 64 14.5 50.5 65 129 Ba

107 0730 Nguyễn Khánh Linh 4 8 2008 TH Lê Lợi Hà Đông 65 16 48 64 129 Ba

108 0884 Phan Trung Minh 30 8 2008 TH Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 67 19 43 62 129 Ba

109 1133 Trần Minh Thành 5 11 2008 TH Đoàn Thị Điểm-Hà Nội Nam Từ Liêm 65 16.5 47.5 64 129 Ba

110 0137 Nguyễn Thị Hà Anh 3 7 2008 TH Việt Nam Singapore Ba Đình 61 18 49.5 67.5 128.5 Ba

111 0697 Hoàng Vương KhánhLinh 9 2 2008 TH Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm 60 17.5 51 68.5 128.5 Ba



112 0824 Bùi Nhật Minh 19 10 2008 TH Nguyễn Trãi Thanh Xuân 64 12.5 52 64.5 128.5 Ba

113 1081 Hoàng Hồng Quang 13 9 2008 TH Đoàn Thị Điểm-Hà Nội Nam Từ Liêm 64 18 46.5 64.5 128.5 Ba

114 0650 Hàn Vũ Anh Kiệt 1 12 2008 TH Việt Úc Hà Nội Nam Từ Liêm 63 16 49 65 128 Ba

115 0395 Nguyễn Thùy Dương 5 3 2008 Liên cấp THCS-TH Ngôi sao HN Thanh Xuân 65 15 47.5 62.5 127.5 Ba

116 0512 Lê Huy Hưng 17 12 2008 TH Đa Tốn Gia Lâm 63 16.5 48 64.5 127.5 Ba

117 0662 Nguyễn Quang Đức Lâm 28 6 2008 TH Võ Thị Sáu  Hoàn Kiếm 62 14.5 51 65.5 127.5 Ba

118 0823 Bùi Nguyễn Đức Minh 31 3 2008 TH Sao Mai Tây Hồ 65 20 42.5 62.5 127.5 Ba

119 0875 Nguyễn Vũ Minh 9 1 2008 TH Dịch Vọng  B Cầu Giấy 63 15 49.5 64.5 127.5 Ba

120 0991 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 10 9 2008 Liên cấp THCS-TH Ngôi sao HN Thanh Xuân 64 16 47.5 63.5 127.5 Ba

121 1310 Trương Vũ Khánh Vy 4 5 2008 TH Lê Văn Tám Hai Bà Trưng 61 16.5 50 66.5 127.5 Ba

122 0037 Đào Phương Anh 27 10 2008 Liên cấp THCS-TH Ngôi sao HN Thanh Xuân 62 17 48 65 127 Ba

123 0141 Nguyễn Thục Anh Anh 28 4 2008 TH Olympia Nam Từ Liêm 62 18 47 65 127 Ba

124 0335 Đinh Trần Minh Đức 26 2 2008 Liên cấp THCS-TH Ngôi sao HN Thanh Xuân 61 14 52 66 127 Ba

125 0432 Nguyễn Đặng Sơn Hà 27 2 2008 TH Mai Dịch Cầu Giấy 62 15 50 65 127 Ba

126 0794 Bùi Nguyên Lương 4 5 2008 TH Thăng Long Hoàn Kiếm 68 14 45 59 127 Ba

127 0992 Phạm Đăng Nguyên 22 10 2008 TH Nam Thành Công Đống Đa 67 11.5 48.5 60 127 Ba

128 1047 Nguyễn Hà Phương 5 6 2008 TH Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 64 18.5 44.5 63 127 Ba

129 0090 Nguyễn Đức Anh 18 12 2008 TH Đông Thái Tây Hồ 65 16.5 45 61.5 126.5 Ba

130 0133 Nguyễn Tâm Anh 29 4 2008 TH Đặng Trần Côn Thanh Xuân 65 15 46.5 61.5 126.5 Ba

131 0041 Đỗ Hà Anh 18 7 2008 TH Việt Nam - Cu Ba Ba Đình 62 18 46.5 64.5 126.5 Ba

132 0241 Nguyễn Minh Bảo Châu 03 02 2008 TH Wellspring Long Biên 61 16.5 49 65.5 126.5 Ba

133 0686 Đào Phương Linh 20 6 2008 TH Vinschool Hai Bà Trưng 62 18.5 46 64.5 126.5 Ba

134 0813 Phạm Hương Mai 16 4 2008 TH Đoàn Thị Điểm-Hà Nội Nam Từ Liêm 66 19 41.5 60.5 126.5 Ba

135 0028 Bùi Ngọc Phương Anh 9 4 2008 TH Trưng Trắc Hai Bà Trưng 68 15.5 42 57.5 125.5 Ba

136 0460 Trần Minh Hằng 8 4 2008 TH Lê Văn Tám Hai Bà Trưng 63 15.5 47 62.5 125.5 Ba



137 0611 Lê Vĩnh Khoa 23 12 2008 TH Chu Văn An Tây Hồ 67 15 43.5 58.5 125.5 Ba

138 1048 Nguyễn Hà Phương 20 5 2008 TH Dịch Vọng A Cầu Giấy 63 16.5 46 62.5 125.5 Ba

139 1238 Dương Minh Tuấn 18 12 2008 TH Vinschool Hai Bà Trưng 63 15 47.5 62.5 125.5 Ba

140 0610 Dương Phan Đăng Khoa 6 3 2008 TH Bế Văn Đàn Đống Đa 65 10.5 49.5 60 125 KK

141 0827 Chu Quang Minh 16 7 2008 TH Trần Phú Hà Đông 63 15 47 62 125 KK

142 0067 Lê Như Anh 24 8 2008 TH Yết Kiêu Hà Đông 62 15.5 47 62.5 124.5 KK

143 0161 Trần Diệp Anh 12 1 2008 TH Trần Nhật Duật Hoàn Kiếm 62 15 47.5 62.5 124.5 KK

144 0287 Trịnh Cao Phương Chi 10 4 2008 TH Chu Văn An Tây Hồ 60 16 48.5 64.5 124.5 KK

145 1063 Trần Hà Phương 29 2 2008 TH Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm 65 18.5 41 59.5 124.5 KK

146 0038 Đào Thế Anh 29 10 2008 TH Việt Nam Singapore Ba Đình 64 20 40 60 124 KK

147 0306 Vũ Phạm Linh Đan 22 6 2008 TH Thành Công B Ba Đình 62 19 43 62 124 KK

148 0346 Nguyễn Minh Đức 1 9 2008 TH Trưng Trắc Hai Bà Trưng 61 17.5 45.5 63 124 KK

149 0722 Nguyễn Hà Linh 16 1 2008 TH Văn  Khê Hà Đông 62 15.5 46.5 62 124 KK

150 0879 Phạm Đức Minh 6 9 2008 TH Thanh Xuân Trung Thanh Xuân 61 12.5 50.5 63 124 KK

151 0687 Đỗ Gia Linh 23 3 2008 Liên cấp THCS-TH Ngôi sao HN Thanh Xuân 60 20 43.5 63.5 123.5 KK

152 0709 Lương Phương Linh 20 8 2008 TH Lê Ngọc Hân Hai Bà Trưng 61 19 43.5 62.5 123.5 KK

153 1030 Lê Mạnh Phúc 15 3 2008 Thực Nghiệm Ba Đình 60 12 51.5 63.5 123.5 KK

154 0284 Trần Nguyễn Khánh Chi 18 1 2008 TH Mai Dịch Cầu Giấy 61 16 46 62 123 KK

155 0304 Nguyễn Ngọc Linh Đan 14 12 2008 TH Dịch Vọng A Cầu Giấy 72 10 41 51 123 KK

156 0421 Vũ Hương Giang 25 5 2008 TH Đặng Trần Côn Thanh Xuân 65 14 44 58 123 KK

157 0575 Nguyễn Vinh Phú Khang 24 6 2008 TH Tây Sơn Hai Bà Trưng 62 13 48 61 123 KK

158 0753 Nguyễn Vũ Cẩm Linh 28 12 2008 TH Nghĩa Tân Cầu Giấy 62 18 43 61 123 KK

159 0280 Phan Ngọc Lan Chi 11 11 2008 Thực Nghiệm Ba Đình 62 14 46.5 60.5 122.5 KK

160 1164 Đàm Lê Anh Thư 12 8 2007 TH An Dương Tây Hồ 60 20 42.5 62.5 122.5 KK

161 0132 Nguyễn Tâm Anh 21 01 2008 TH Wellspring Long Biên 68 9 45 54 122 KK



162 0325 Nguyễn Tuấn Đạt 10 9 2008 TH Kim Đồng Hà Đông 61 8.5 52.5 61 122 KK

163 0529 Đinh Thiên Hương 20 6 2008 TH Ban Mai Hà Đông 61 13 48 61 122 KK

164 0804 Hoàng Nguyễn Như Mai 1 5 2008 TH Mai Động Hoàng Mai 62 14.5 45.5 60 122 KK

165 0896 Vương Đức Minh 7 12 2008 TH Đô thị Việt Hưng Long Biên 60 11.5 50.5 62 122 KK

166 0984 Mai Hạnh Nguyên 18 4 2008 TH Đặng Trần Côn Thanh Xuân 60 17 45 62 122 KK

167 1228 Nguyễn Quang Trung 23 3 2008 TH Nguyễn Bá Ngọc Hoàn Kiếm 63 14.5 44.5 59 122 KK

168 1312 Vũ Diệu Vy 20 12 2008 TH Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm 61 20 41 61 122 KK

169 0277 Phạm Thảo Chi 20 5 2008 TH Kim Liên Đống Đa 62 17 42.5 59.5 121.5 KK

170 0308 Khuất Huy Đăng 8 9 2008 TH Nam Trung Yên Cầu Giấy 67 13.5 41 54.5 121.5 KK

171 0549 Nguyễn Kế Gia Huy 8 3 2008 TH Vinschool The Harmony Long Biên 65 19 37.5 56.5 121.5 KK

172 0573 Nguyễn Duy Bình Khang 15 8 2008 TH Vinschool Hai Bà Trưng 61 14.5 46 60.5 121.5 KK

173 0778 Vũ Trọng Phương Linh 5 7 2008 TH Nhật Tân Tây Hồ 61 18.5 41.5 60 121 KK

174 0838 Hoàng Nhật Minh 1 4 2008 Liên cấp THCS-TH Ngôi sao HN Thanh Xuân 63 14.5 43.5 58 121 KK

175 0160 Tống Việt Anh 15 6 2008 TH Cát Linh Đống Đa 60 16 44.5 60.5 120.5 KK

176 0422 Vũ Ngân Giang 23 04 2008 TH Wellspring Long Biên 60 10.5 50 60.5 120.5 KK

177 0710 Ngô Hà Linh 30 8 2008 TH An Dương Tây Hồ 60 18.5 42 60.5 120.5 KK

178 0033 Đặng Châu Anh 10 11 2008 TH Tràng An Hoàn Kiếm 61 16 43 59 120 KK

179 0099 Nguyễn Hà Trúc Anh 28 12 2008 TH Thái Thịnh Đống Đa 61 18 41 59 120 KK

180 0400 Đoàn Văn Duy 30 11 2008 TH Tây Sơn Hai Bà Trưng 61 11.5 47.5 59 120 KK

181 0404 Nguyễn Đức Duy 15 4 2008 TH Ngọc Thụy Long Biên 60 14 46 60 120 KK

182 0531 Lê Minh Hương 24 5 2008 TH Văn Chương Đống Đa 60 14.5 45.5 60 120 KK

183 0545 Nguyễn Đức Huy 17 4 2008 TH Lý Thái Tổ Cầu Giấy 60 14 46 60 120 KK

184 0947 Dương Khánh Ngọc 16 7 2008 TH Đại Kim Hoàng Mai 62 13 45 58 120 KK

185 0175 Trần Thị Phương Anh 29 1 2008 TH Thái Thịnh Đống Đa 61 16.5 42 58.5 119.5 KK

186 1000 Nguyễn Khánh Tâm Nhân 10 2 2008 TH Ngọc Khánh Ba Đình 62 11 46.5 57.5 119.5 KK



187 0199 Phạm Chí Bách 7 9 2008 TH Ngô Sĩ Kiện Thanh Trì 65 11.5 42.5 54 119 KK

188 0403 Nguyễn Đức Duy 24 3 2008 TH Trưng Vương Hoàn Kiếm 61 13.5 44.5 58 119 KK

189 0555 Trần Đức Huy 4 10 2008 TH Hanoi Academy Tây Hồ 60 13.5 45.5 59 119 KK

190 0920 Nguyễn Khắc Nhật Nam 13 11 2008 TH Thăng Long Hoàn Kiếm 63 16 39.5 55.5 118.5 KK

191 0002 Đỗ Thị Phương An 26 08 2008 TH Vạn Phúc Hà Đông 60 13.5 44.5 58 118 KK

192 0317 Kiều Quốc Đạt 9 5 2008 TH Vinschool Hai Bà Trưng 66 15 37 52 118 KK

193 0608 Bạch Đức Anh Khoa 28 3 2008 TH Dịch Vọng A Cầu Giấy 60 15.5 42.5 58 118 KK

194 0897 Nguyễn Đức Minh 21 2 2008 TH Thành Công B Ba Đình 61 11 46 57 118 KK

195 0236 Nguyễn Hoàng Minh Châu 25 4 2008 Thực Nghiệm Ba Đình 62 15 40.5 55.5 117.5 KK

196 0285 Trần Phạm Uyển Chi 28 7 2008 TH Quỳnh Mai Hai Bà Trưng 61 13 43.5 56.5 117.5 KK

197 0843 Lê Hoàng Nguyệt Minh 9 12 2008 TH Xuân La Tây Hồ 61 8 48.5 56.5 117.5 KK

198 1130 Nguyễn Tiến Châu Thành 14 4 2008 TH Tây Sơn Hai Bà Trưng 60 14.5 43 57.5 117.5 KK

199 1034 Ngô Thanh Phúc 22 10 2008 TH Quỳnh Mai Hai Bà Trưng 64 12.5 40.5 53 117 KK

200 1090 Nguyễn Minh Quang 13 1 2008 TH Tân Triều Thanh Trì 63 16 38 54 117 KK

201 1192 Phạm Thị Thủy Tiên 22 3 2008 TH Đền Lừ Hoàng Mai 62 16.5 38.5 55 117 KK

202 1300 Liew Triều Vũ 2 3 2008 TH I-sắc Niu-tơn Bắc Từ Liêm 60 15.5 41.5 57 117 KK

203 0176 Trần Thục Anh 28 1 2008 TH Lômônôxốp Mỹ Đình Nam Từ Liêm 60 15 41.5 56.5 116.5 KK

204 0613 Nguyễn Hồ Khoa 27 4 2008 TH Ngô Thì Nhậm Hai Bà Trưng 67 10 39.5 49.5 116.5 KK

205 1147 Phan Thị Hương Thảo 14 7 2008 TH Gia Thụy Long Biên 61 15 40.5 55.5 116.5 KK

206 0315 Đỗ Tuấn Đạt 12 4 2008 TH Ái Mộ A Long Biên 60 10.5 43.5 54 114 KK

207 0886 Quách Lê Minh 11 1 2008 TH Dịch Vọng A Cầu Giấy 60 13.5 40.5 54 114 KK

208 1254 Chu Việt Tùng 13 3 2008 TH Tràng An Hoàn Kiếm 60 17.5 35.5 53 113 KK

209 0509 Dương Đàm Hưng 17 9 2008  Trưng Vương Hoàn Kiếm 61 12.5 39 51.5 112.5 KK

210 0605 Vương Hồng Khánh 10 12 2008 TH Đô thị Việt Hưng Long Biên 60 16 36.5 52.5 112.5 KK

211 1181 Trần Lê Thư 7 6 2008 TH Horizon Tây Hồ 60 19 33 52 112 KK



212 0153 Phạm Kỳ Anh 24 6 2008 TH Yết Kiêu Hà Đông 60 13 37.5 50.5 110.5 KK

213 0701 Lê Gia Linh 22 12 2008 TH Thạch Bàn A Long Biên 62 12 36 48 110 KK

214 1066 Trần Nguyễn Hà Phương 1 7 2008 TH Xuân La Tây Hồ 60 11.5 38.5 50 110 KK

215 0453 Tạ Gia Hân 27 10 2008 TH Quỳnh Mai Hai Bà Trưng 61 13.5 33 46.5 107.5 KK

216 0433 Nguyễn Hồng Hà 3 11 2008 TH Dịch Vọng A Cầu Giấy 62 10 31.5 41.5 103.5 KK

Danh sách gồm 216 học sinh!

Xếp giải: 11 Giải Nhất (5%); 60 Giải Nhì (28%); 68 Giải Ba (31%); 77 Giải KK (36%)


